
THỜI KHÓA BIỂU HỌC HÈ 2016 – 2107 
( Áp dụng từ ngày 21/06/2017) 

 

Thứ Tiết Lớp 6A1 Lớp 6A2 Lớp 6A3 Lớp 6A4 Lớp 7A1 Lớp 7A2 Lớp 8A1 Lớp 9A1 
Môn N.Dạy Môn N.Dạy Môn N.Dạy Môn N.Dạy Môn N.Dạy Môn N.Dạy Môn N.Dạy Môn N.Dạy 

2 
1 Toán Chương Văn Đ.Hương Toán T.Thảo Văn N.Uyên Văn Hòa Toán Thu Anh Nguyên Toán Mẫn 
2 Toán Chương Văn Đ.Hương Toán T.Thảo Văn N.Uyên Văn Hòa Toán Thu Anh Nguyên Toán Mẫn 
3 Văn Nhi Toán Hiếu Văn N.Uyên Toán Hải Toán Cát Văn Đào Văn P.Lan Anh Nguyên 
4 Văn Nhi Toán Hiếu Văn N.Uyên Toán Hải Toán Cát Văn Đào Văn P.lan Anh Nguyên 

4 

1 Toán Chương Anh Trinh Anh Ái Toán Hải Lý Thanh Văn Đào Toán  Tú Lý Hậu 
2 Toán Chương Anh Trinh Anh Ái Toán Hải Lý Thamh Văn Đào Toán Tú Lý Hậu 
3 Anh Thúy Lý H.Hường Văn N.Uyên Lý Thanh Toán cát Toán Thu Lý Hậu Văn Đào 
4 Anh Thúy Lý H.Hường Văn N.Uyên Lý Thamh Toán Cát Toán Thu Lý Hậu Văn Đào 

6 
1 Lý H.Hường Toán Hiếu Toán T.Thảo Văn N.Uyên Anh Luận Lý Thanh Toán Tú Hóa Cúc 
2 Lý H.Hường Toán Hiếu Toán T.Thảo Văn N.Uyên Anh Luận Lý Thanh Văn P.Lan Hóa Cúc 
3 Văn Nhi Văn Đ.Hương Lý H.Hường Anh Ái Văn Hòa Anh Luận Hóa Cúc Toán Mẫn 
4 Văn Nhi Văn Đ.Hương Lý H.Hường Anh Ái Văn Hòa Anh Luận Hóa Cúc Văn Đào 

 

                                                                                                             Gia Nghĩa, ngày 20 tháng 06 năm 2017 

 

                                                                                                                            HIỆU TRƯỞNG 

 


